
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /QĐ-SYT 

 

Khánh Hòa, ngày       tháng        năm 2019 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói số 4- Vật tư tiêu hao; Gói số 

5 – Hóa chất; Gói số 6 – Sinh phẩm thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung 

ứng thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao và sinh phẩm cho các đơn vị trong 

ngành y tế từ tháng 9 năm 2019 đến hết tháng 8 năm 2021 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội 

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 6; 

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC  ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 

Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư tiêu 

hao và sinh phẩm cho các đơn vị trong ngành y tế từ tháng 9 năm 2019 đến hết 

tháng 8 năm 2021; 

Xét hồ sơ dự thầu, xét Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của Tổ Chuyên gia 

đấu thầu, Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu của Tổ thẩm định đấu thầu, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu: Gói số 4- 

Vật tư tiêu hao; Gói số 5 – Hóa chất; Gói số 6 – Sinh phẩm thuộc kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao và sinh phẩm cho các đơn 

vị trong ngành y tế từ tháng 9 năm 2019 đến hết tháng 8 năm 2021 như sau: 

1. Tên gói thầu: Gói số 4- Vật tư tiêu hao; Gói số 5 – Hóa chất; Gói số 6 – 

Sinh phẩm thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư tiêu 

hao và sinh phẩm cho các đơn vị trong ngành y tế từ tháng 9 năm 2019 đến hết 

tháng 8 năm 2021. 

2. Nhà thầu trúng thầu:  (Theo phụ lục đính kèm). 
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3. Giá trúng thầu: (Theo phụ lục đính kèm) 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày (kể cả ngày nghỉ tuần và nghỉ lễ). 

5. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói theo từng mặt hàng. 

6. Đơn vị sử dụng: Các cơ sở khám, chữa bệnh trong ngành. 

Điều 2. Chánh văn phòng Sở, Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu; Tổ trưởng 

Tổ thẩm định; Trưởng các Phòng của Sở Y tế; Giám đốc các cơ sở khám chữa 

bệnh trong ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

            

  Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC 
-Như Điều 2; 

- BHXH tỉnh; 

- Kho bạc Nhà nước; 

- Các Công ty trúng thầu; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

 

 

                  Bùi Xuân Minh 
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Phụ lục I 

DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU TRÚNG THẦU GÓI 4 - VẬT TƯ TIÊU HAO 

(Kèm thèo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày      tháng      năm 2019 của Sở Y tế) 

 

 

      

 
 

STT 

 

 
 

Mã NT 

 
 

Tên công ty 

 

Kết quả Gói 4 

Số mặt 

hàng 

trúng 

thầu 

 

Thành tiền (đ) 

1 0719003 Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa 13 
                          

666.012.340  

2 0719009 Công ty TNHH TM DV Y tế Định Giang 6 
                          

788.562.300  

3 0719014 

Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Trần 

Danh 13 

                          

884.917.000  

4 0719015 
Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình 

Dương 2 
                          

181.535.970  

5 0719016 Công ty TNHH Thành An - Hà Nội 6 
                      

3.799.300.000  

6 0719017 Công ty TNHH Aqua 149 

                    

75.143.423.687 

7 0719024 
Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế 

Bình Định (Bidiphar) 42 
                      

8.142.240.918  

8 0719026 Công ty TNHH TM-DV & SX Việt Tường 10 

                      

3.189.800.000  

9 0719027 Công ty TNHH TM Vĩnh Phát 4 
                    

22.254.866.560  

10 0719033 Công Ty TNHH Dược Phẩm Vạn Thạnh 14 

                      

3.599.444.024  

11 0719035 
Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế 

Hà Nội 46 
                      

7.789.066.220  

12 0719040 Cty TNHH Thiết Bị Y Tế Việt Đức 25     3.833.475.230  

13 0719042 

Công ty TNHH Trang Thiết Bị và Vật Tư Y 

Tế Hoàng Việt Long 6 

                          

873.944.400  

14 0719044 Công ty TNHH Thương Mại Bách Quang 2     5.267.000.000  

15 0719045 Công ty TNHH XNK TBYT An Bình 21   2.642.400.000  

16 0719050 
Liên Danh Công Ty TNHH Dược Phẩm Liên 

Sơn - Công Ty Cổ phần Dược Đại Nam 3 
                      

1.528.679.000  
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STT 

 

 
 

Mã NT 

 
 

Tên công ty 

 

Kết quả Gói 4 

Số mặt 

hàng 

trúng 

thầu 

 

Thành tiền (đ) 

17 0719052 Công ty TNHH Thương Mại Tâm Hợp 8   11.686.000.000  

18 0719058 Công ty TNHH K.A.L.H.U 23    4.944.424.675  

19 0719062 

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An 

Lành 9    3.403.503.980  

20 0719063 Tổng Công Ty Cổ Phẩn Y Tế Danameco 117   25.234.365.170  

21 0719064 Công ty TNHH TBYT Minh Nhi 2         73.850.000  

22 0719065 
Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 

Codupha 56 
                      

4.959.776.420  

23 0719067 Cty TNHH XNK TM&DV Ngọc Minh 20    4.921.719.000  

24 0719073 
Công ty Cổ Phần Công Nghệ Sinh Học Thụy 

An 4 
                      

4.652.193.000  

25 0719075 
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ 

Thuật Hợp Nhất 1 
                            

13.125.000  

26 0719085 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Nhất Tâm 30    2.988.838.000  

27 0719089 

Liên danh Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 

Tiến Phát - Công ty TNHH Thương Mại 

Minh An 

6                     

11.728.911.096  

28 0719090 
Công ty TNHH Thương mại Dược và Trang 

thiết bị y tế TATA 3 1.740.785.800  

29 0719097 Công ty CPDP Cửu Long 17    8.341.677.650  

30 0719098 
Công ty Cổ phần Dược phẩm và Sinh học Y 

tế 15       707.944.200  

31 0719100 
Chi nhánh tại TP.HCM - Công ty TNHH Hà 

Nội IEC 28 
                    

27.229.400.000  

32 0719105 Công ty TNHH MTV Phú Quang Huy 7       979.440.000  

33 0719110 Công ty TNHH Dược Kim Đô 15    4.137.377.000  

34 0719117 Công ty cổ phần y tế Quang Minh 34    5.911.788.000  

35 0719118 Cồn ty CPTM và DP Tân Thành 13    6.194.733.940  

36 0719121 Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Sao Mai 13    4.475.824.200  

37 0719122 

Công ty TNHH MTV Thiết bị vật tư y tế 

BTD 11   3.738.045.900  

38 0719126 
Công ty TNHH Dược Phẩm Thiên Bảo 

Nguyên 7    5.085.708.500  

39 0719130 Công ty TNHH TM DV KT Lục Tỉnh 22    3.391.203.003  
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STT 

 

 
 

Mã NT 

 
 

Tên công ty 

 

Kết quả Gói 4 

Số mặt 

hàng 

trúng 

thầu 

 

Thành tiền (đ) 

40 0719138 Công ty TNHH Phát Triển 1   8.870.000.000  

41 0719149 Công ty TNHH TM và DVKT Phúc Tín 3         45.710.000  

42 0719150 Công ty TNHH TTBYT Hoàng Kim 7       262.269.000  

43 0719152 Công ty Cổ phần Deka 3       197.500.000  

44 0719153 Công ty Hoàng Lộc 13    2.137.119.600  

45 0719155 Công ty TNHH Thương mại NTI 2      113.820.000  

46 0719156 Công ty Cổ phần TTBYT Trọng Tín 19    1.450.330.626  

47 0719157 Công ty TNHH TMDV Hào Nam 3       630.000.000  

48 0719159 Hoàng Lộc M.E 94    2.228.169.000  

49 0719161 Công ty TNHH Dược Phẩm Quốc Tế 24    8.595.537.900  

50 0719163 Công ty Cổ phần Medcomtech 3    2.872.249.800  

51 0719168 
Công ty TNHH Dược phẩm và Trang thiết bị 

y tế Hoàng Đức 1 
                        

205.740.000  

52 0719179 

Công ty TNHH Phân Phối Nha Khoa Rạng 

Đông 5 

                      

3.247.901.000  

53 0719180 

Công Ty Cổ Phần Vật tư Y Tế Hồng Thiện 

Mỹ 22    2.232.943.100  

54 0719181 Công ty TNHH Thương Mại Y Tế Phú Gia 3       202.681.980  

55 0719183 CTCP CN Y tế Phương Tây 30    1.848.070.000  

56 0719187 

Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà 

Nẵng 42    2.799.369.620  

57 0719188 
Công ty TNHH TM DV Kỹ Thuật Thiết bị y 

tế Anh Duy 6 
                      

3.637.458.000  

58 0719189 Công Ty Cổ Phần TTB - Y Tế Cổng Vàng 8    1.457.430.000  

59 0719195 Công ty TNHH DEKA 1           6.006.000  

60 0719200 Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex 29    6.923.950.000  

61 0719207 
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân 

Thông 17    5.767.500.000  

62 0719214 Công ty TNHH TTB Y Tế Thời Thanh Bình 24    4.253.981.700  

63 0719215 

Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Kỹ Thuật Y 

Tế TP.HCM 2 

                          

470.800.000  

64 0719216 
Công ty Cổ Phần Trang Thiết Bị Y Tế Đức 

Tín 2    1.569.000.000  
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STT 

 

 
 

Mã NT 

 
 

Tên công ty 

 

Kết quả Gói 4 

Số mặt 

hàng 

trúng 

thầu 

 

Thành tiền (đ) 

65 0719219 Công ty Cổ phần Khánh Phong Việt Nam 1       563.220.000  

66 0719225 

Công ty TNHH TM-DV Kỹ thuật thiết bị y tế 

An Quốc 3 

                      

2.479.155.000  

67 0719231 Công Ty TNHH Thiết Bị Tốt 13     2.575.122.900  

68 0719233 Công ty TNHH TMDV Alphachem 66       506.717.500  

69 0719234 Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông 1     1.680.000.000  

70 0719235 Công ty cổ phần XNK y tế Việt Nam 1       115.659.600  

71 0719238 Công ty TNHH Dược Phầm Khang Duy 1        342.500.000  

72 0719242 

Công ty TNHH Thương Mại Kỹ thuật An 

Pha 1         26.714.000  

73 0719243 
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ M-

Protech 5      376.270.000  

74 0719245 

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đỉnh 

Việt 1 

                          

176.300.000  

75 0719252 Công ty TNHH y tế Bình Minh 42    7.485.063.000  

76 0719254 Công ty TNHH DP Quang Dương 1     2.710.000.000  
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Phụ lục II 

DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU TRÚNG THẦU GÓI 5 – HÓA CHẤT 

(Kèm thèo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày      tháng      năm 2019 của Sở Y tế) 

 

 

      

 

STT 

 

 

Mã NT 

 

Tên công ty 

 

Kết quả Gói 5 

Số mặt 

hàng 

trúng 

thầu 

 

Thành tiền (đ) 

1 0719017 Công ty TNHH AQUA 7 

                  

15.114.796.000  

2 0719035 

Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà 

Nội 1 

                        

285.032.000  

3 0719063 Tổng Công Ty Cổ Phẩn Y Tế Danameco 1 

                        

496.112.000  

4 0719088 công ty TNHH TM Minh An 5 

                        

538.200.000  

5 0719108 Công ty TNHH Thương Mại Phát An 1 

                    

2.085.000.000  

6 0719142 Công ty TNHH Dược và TTB y tế á Đông 1 

                        

530.002.200  

7 0719161 Công ty TNHH Dược Phẩm Quốc Tế 7 

                        

634.883.000  

8 0719195 Công ty TNHH DEKA 5 

                    

1.110.738.000  

9 0719231 Công Ty TNHH Thiết Bị Tốt 1 

                        

430.164.000  

10 0719233 Công ty TNHH TM DV Alphachem 13 

                        

393.114.800  

11 0719237 Công ty CP Y Dược Phương Trung 2 

                    

1.748.250.000  
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Phụ lục III 

DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU TRÚNG THẦU GÓI 6 – SINH PHẨM  

(Kèm thèo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày      tháng     năm 2019 của Sở Y tế) 

 

 

      

 

STT 

 

 

Mã NT 

 

Tên công ty 

 

Kết quả Gói 6 

Số mặt 

hàng 

trúng 

thầu 

 

Thành tiền (đ) 

1 0719015 

Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình 

Dương 3 

                    

1.293.997.600  

2 0719017 Công ty TNHH AQUA 21 

                    

3.595.412.300  

3 0719022 

Công ty TNHH công nghệ quốc tế Phú 

Mỹ 15 

                    

2.282.368.000  

4 0719060 Công ty Cổ phần Y tế AMVGroup 4 

                    

5.731.618.200  

5 0719065 

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung 

ương Codupha 8 

                        

884.670.870  

6 0719116 Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Vimec 14 

                    

2.792.275.710  

7 0719123 Công ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm 15 

                    

4.726.390.620  

8 0719130 

Công ty TNHH Thương Mại- Dịch Vụ 

Kỹ Thuật Lục Tỉnh 5 

                    

1.824.333.500  

9 0719150 Công ty TNHH TTBYT Hoàng Kim 6 

                    

4.965.220.000  

10 0719152 Công ty Cổ phần Deka 2 

                          

66.200.000  

11 0719167 Công ty CP Dược Phẩm Tường Khuê 21 

                    

3.354.930.600  

12 0719169 Công ty TNHH Y Tế Song Bảo 5 

                    

1.900.500.000  

13 0719180 

Công Ty Cổ Phần Vật tư Y Tế Hồng 

Thiện Mỹ 16 

                    

1.062.323.150  

14 0719181 

Công ty TNHH Thương Mại Y Tế Phú 

Gia 5 

                        

446.270.784  

15 0719187 

Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị y tế 

Đà Nẵng 6 

                        

237.829.800  

16 0719233 Công ty TNHH TM DV Alphachem 4 

                        

194.002.000  

17 0719254 

Công ty TNHH Dược Phẩm Quang 

Dương 8 

                    

8.392.041.644  
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